
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Lớp học Ngành Điểm TN Xếp loại Ghi chú

1 1211513803 Bùi Thị Hằng Nữ 07/05/1991 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.02 Trung bình

2 1211514107 Trương Nguyễn Xuân Hằng Nữ 01/03/1986 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.23 Trung bình

3 1211513776 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 03/05/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.74 Khá

4 1211513900 Nguyễn Thị Yến Kiều Nữ 24/08/1991 Tỉnh Bến Tre  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.38 Trung bình

5 1211514029 Quách Thuý Liên Nữ 08/09/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.48 Trung bình

6 1211513728 Trần Lê Phương Mai Nữ 23/12/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.22 Trung bình

7 1211513970 Phạm Lê Như Ngọc Nữ 03/09/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.46 Trung bình

8 1211514011 Võ Hồng Ngọc Nữ 14/12/1991 Tỉnh Tiền Giang  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.06 Trung bình

9 1211513777 Đoàn Thanh Nhã Nữ 15/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.63 Khá

10 1211513745 Nguyễn Thái Nhiên Nữ 01/07/1991 Tỉnh Bến Tre  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.4 Trung bình
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10 1211513745 Nguyễn Thái Nhiên Nữ 01/07/1991 Tỉnh Bến Tre  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.4 Trung bình

11 1211513773 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 10/09/1991 Tỉnh Đồng Nai  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.08 Trung bình

12 1211513830 Nguyễn Hoàng Nhật Tiến Nam 15/11/1988 Tỉnh Đồng Nai  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.31 Trung bình

13 1211514151 Tạ Thị Minh Trang Nữ 03/01/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.75 Khá

14 1211514191 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 29/11/1991 Tỉnh Lâm Đồng  Hoa Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.22 Trung bình

15 1211513960 Lê Xuân Vinh Nam 17/07/1991 Tỉnh Đồng Tháp  Kinh Việt Nam 12CTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.77 Khá

Danh sách gồm 15 sinh viên


